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THÔNG BÁO 
TÌNH HÌNH DỊCH HẠI LÚA MÙA

                 Kính gửi:  UBND, Giám đốc HTXDVNN các xã, thị trấn

I. THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG
         1.Thời tiết: 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết trong 
tuần nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có 
khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 26 độ; - Nhiệt độ cao nhất: 30 - 32 độ.
2.Cây trồng: Các trà lúa sinh trưởng phát triển tốt trà mùa sớm giai đoạn làm 

đòng, trà mùa trung đang giai đoạn đứng cái.

II. TÌNH HÌNH DỊCH THỜI GIAN QUA
1. Chuột: Diện tích nhiễm 1.5 ha chuột đang gây hại rải rác trên các trà lúa, đặc 

biệt trên những diện tích ven làng, ven gò đống, bãi rác, gần khu công nghiệp, khu 
chuyển đổi tỷ lệ hại trung bình: 10-20% số dảnh.

2. Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 vũ hóa rải rác từ ngày 
10/8  mật độ trung bình 10- 20 con/m2 , cục bộ có nơi mật độ trên 30 con/m2 tập trung 
trên ruộng xanh tốt trà mùa sớm, mùa trung.

3. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Xuất hiện rải rác trên các trà lúa, chân ruộng trũng, 
liền bùn, gieo cấy dày trên giống Nàng Xuân, Nếp, Q5, Khang dân 18, TBR225…: mật 
độ trung bình 500 con/m2 , nơi cao 1500 con/m2 

, tuổi 1 đến tuổi 3.
III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI THỜI GIAN TỚI

1. Chuột: Tiếp tục gây hại rải rác trên các khu ruộng gần khu công nghiệp, ven 
làng, gò đống, gần bãi rác, trạm y tế, vùng chuyển đổi, bãi tha ma. Hại nặng trà lúa đang 
đứng cái làm đòng.

2. Sâu cuốn lá nhỏ: Bướm sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đẻ trứng, sâu non nở và gây hại 
trên những ruộng lúa đứng cái làm đòng, ruộng xanh tốt bị hại nặng. Dự kiến mật độ sâu 
trung bình: trà mùa sớm 100con/m2-200con/m2; trà mùa trung  mật độ: 200-300con/m2 . 
Những diện tích có mật độ cao từ 100con/m2  trở lên nếu không phun trừ kịp thời làm 
sơ, trắng lá, là nguồn sâu cuốn lá gây hại cho lúa giai đoạn làm đòng và trổ bông ảnh 
hưởng đến năng suất lúa vụ mùa. 



3. Bệnh khô vằn: Bệnh  phát sinh, phát triển gây hại từ giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ 
đến đứng cái làm đòng, trổ bông. Trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao là điều kiện 
thuận lợi cho bệnh khô vằn phát triển và gây hại.

TRƯỚC TÌNH HÌNH TRÊN TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
 ĐỀ NGHỊ

 UBND các xã, thị trấn phát động nông dân thăm đồng chú ý các đối tượng sau:
          1. Chuột hại: Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 119/KH- UBND ngày 22/12/2022 
của UBND huyện Nam Sách về việc diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2023. 
 Giai đoạn hiện nay diệt chuột cần phải tiến hành thường xuyên, liên tục,  bằng nhiều 
biện pháp. Biện pháp hiệu quả nhất hiện nay là biện pháp thủ công kết hợp với đặt bả.
         2. Sâu cuốn lá nhỏ: Trên những diện tích lúa xanh tốt, diện tích lúa đang đứng cái 
làm đòng tiến hành phun trừ cho toàn bộ diện tích từ ngày 20/8 đến ngày 30/8/2023. Sau 
phun 3-5 ngày kiểm tra lại nếu mật độ sâu non còn trên 20 con/m2  phải phun lại lần 2. 
Các loại thuốc để trừ sâu cuốn lá như:  SUN SET 150SC, O BA ONE 95WG,  Lion 
King 50EC, A ba mec tin 5.0EC, So lo 350SC, E min Gold 160SC;  
 Do mật độ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 năm nay cao hơn trung bình nhiều năm và có hiện 
tượng kháng thuốc nên khi phun bà con nên kết hợp 2 loại thuốc trừ sâu để phun trừ đạt 
hiệu quả cao.

  Lưu ý: Không nên sử dụng thuốc vitako 40WG để phun trừ sâu cuốn lá nhỏ 
vì hiện nay thuốc có hiện tượng trừ sâu cuốn lá nhỏ cho hiệu quả thấp.

         3. Rầy nâu, rầy lưng trắng: 
Thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm sự xuất hiện của rầy trên cây lúa 

(vạch gốc lúa để kiểm tra) nếu thấy mật độ từ 10con/cây (lúa gieo) 40con/khóm (lúa 
cấy) trở lên thì phải phun trừ ngay.

* Biện pháp phòng trừ: Đối với những ruộng lúa làm đòng đến thấp tho trổ bông 
nếu có rầy thì sử dụng các loại thuốc có tính nội hấp lưu dẫn, hiệu lực kéo dài để phun 
trừ và không cần phải rẽ lúa. Sử dụng một số loại thuốc sau để trừ: Chess 50WG, Chat 
tot 60WG, Vua rầy (ACDINOSIN 50WP). Top Chess 550WG, Ram Su Per 75WP.       

Chú ý: Ruộng nào nhiễm bệnh khô vằn nên kết hợp thuốc để phun nhưng không 
thay đổi nồng độ và liều lượng nước thuốc. Trừ bệnh khô vằn bằng các loại thuốc: An 
Vil 5SC,  Sai zol 5SC, Vằn sữa 5EC…Liều lượng, nồng độ pha theo hướng dẫn trên bao 
bì.

            Nhận được thông báo này đề nghị các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
đôn đốc đài truyền thanh tuyên truyền nhiều lần để người dân biết và thực hiện./..

   Nơi nhận:
- Chi cục TT&BVTV Hải Dương;
- TTHU, TTHĐND huyện;       (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT;
- Đài phát thanh;
-Như kính gửi;
-Lưu./.

GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Chanh
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